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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Địa chất dầu khí đại cương (Basic of Petroleum Geology)
Mã số học phần: 7060206
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6); học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30		Bài tập: 15		Thực hành: 0
Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Lê NgọcÁnh	0602-08
3. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
4. KS. Bùi Thị Ngân	0602-12
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất cơ sở (7040106)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Kiến thức 
4.1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học “Địa chất dầu khí đại cương”
4.1.2. Vị trí của dầu mỏ và khí đốt trong tự nhiên.
4.1.3. Các tính chất lý hoá học quan trọng của dầu mỏ và khí đốt. 
4.1.4. Nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt. 
4.1.5. Di chuyển của dầu khí
4.1.6. Đá sinh, đá chứa và đá chắn dầu khí
4.1.7. Phân bố của dầu mỏ và khí đốt trong tự nhiên
4.1.8. Trạng thái tồn tại của dầu, khí, nước trong điều kiện vỉa.
4.1.9. Chế độ năng lượng của tích tụ dầu khí
4.1.10. Khái niệm về trữ lượng, phương pháp tính trữ lượng dầu khí
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết phân tích điều kiện hình thành các khoáng sản cháy
4.2.2. Biết phân loại dầu mỏ dựa vào các tiêu chí khác nhau
4.2.3. Biết phân tích, so sánh các dạng đá sinh, đá chứa, đá chắnvà bẫy chứa dầu khí
4.2.4. Biết phân tích, đánh giá hệ thống dầu khí của một bể trầm tích cụ thể
4.2.5. Kỹ năng biểu diễn trên mặt cắt địa chất với đầy đủ các yếu tố của bẫy chứa dầu khí, hệ thống dầu khí
4.2.6. Biết xác định ranh giới dầu nước dựa vào graident áp suất vỉa
4.2.7. Biết phân biệt và xác định các chế độ năng lượng của vỉa dầu khí
4.2.8. Biết biện luận ranh giới phân cấp trữ lượng và biện luận các thông số tính trữ lượng vỉa dầu khí
4.2.9. Bước đầu trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm và nâng cao khả năng thuyết trình
4.2.10. Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu để đánh giá triển vọng dầu khí của bể
5. Tóm tắt nội dung học phần
Vai trò của dầu khí trong đời sống xã hội; Dầu khí trong tự nhiên; Đặc điểm lý hóa của dầu khí; Nguồn gốc dầu khí; Điều kiện hình thành và bảo tồn tích tụ dầu khí; Chế độ nhiệt thủy động vỉa chứa dầu khí; Chế độ năng lượng vỉa chứa dầu khí; Trữ lượng dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung
	2
	

	1.1
	Vai trò dầu khí trong đời sống kinh tế xã hội 
	
	4.1.1


	1.2
	Đối tượng, nội dung môn học
	
	

	Chương 2
	Đá sinh vật cháy trong tự nhiên 
	2
	

	2.1
	Định nghĩa, phân loạiđá sinh vật cháy
	
	4.1.2
4.2.1

	2.2
	Đá sinh vật cháy trong tự nhiên 
	
	

	2.3
	Bitum
	
	

	Chương 3
	Dầu mỏ
	4
	

	3.1
	Đặc điểm hoá học cơ bản của dầu mỏ 
	
	4.1.3
4.2.2


	3.2
	Tính chất vật lý cơ bản của dầu mỏ 
	
	

	3.3
	Phân loại dầu mỏ 
	
	

	Chương 4
	Khí tự nhiên và khí đốt
	2
	

	4.1
	Khái quát chung về khí tự nhiên 
	
	4.1.3


	4.2
	Tính chất vật lý cơ bản của khí 
	
	

	Chương 5 
	Nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt
	3
	

	5.1
	Thuyết vô cơ về nguồn gốc dầu khí
	
	4.1.4


	5.2
	Thuyết về nguồn gốc hữu cơ của dầu khí
	
	

	Chương 6
	Hệ thống dầu khí
	18
	

	6.1 
	Khái niệm Hệ thống dầu khí
	
	

	6.2
	Đá sinh dầu khí (Các phương pháp nghiên cứu đá sinh, tổng hợp đánh giá đá sinh)
	
	4.1.5
4.1.6
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.9


	6.3
	Đá chứa
	
	

	6.4
	Đá chắn dầu khí 
	
	

	6.5
	Bẫy chứa
	
	

	
	Bài tập: Xác định bẫy chứa dầu khí
	
	

	6.6
	Dịch chuyển của dầu khí
	
	

	6.7
	Tích tụ và bảo tồn khoáng thể dầu khí
	
	

	
	Bài tập và thảo luận: Phân tích hệ thống dầu khí của một bể trầm tích cụ thể
	
	

	Chương 7
	Chế độ nhiệt động và thủy động trong tầng chứa
	6
	

	7.1 
	Áp suất vỉa và nhiệt độ vỉa
	
	4.1.8
4.2.6


	7.2
	Nước vỉa trong mỏ dầu khí
	
	

	7.3
	Hydrocacbon trong điều kiện vỉa
	
	

	7.4
	Đồ thị pha của hệ HC
	
	

	
	Bài tập: Xác định ranh giới dầu nước dựa vào graident áp suất vỉa
	
	

	Chương 8
	Chế độ năng lượng vỉa 
	2
	

	8.1
	Khái quát chung
	
	4.1.9
4.2.7

	8.2
	Chế độ năng lượng trong vỉa dầu khí
	
	

	Chương 9
	Trữ lượng dầu khí
	6
	

	9.1
	Khái quát chung
	
	4.1.10
4.2.8
4.2.9
4.2.10

	9.2
	Các phương pháp xác định trữ lượng dầu khí
	
	

	9.3
	Bài tập: Tính trữ lượng vỉa dầu khí bằng phương pháp thể tích, ứng dụng mô phỏng Monte-Carlo
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-Hướng dẫn, giải thích, thảo luận về bài tập trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm + tự luận
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; hoàn thành bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ.
- Thi trắc nghiệm + Tự luận  (60 phút).
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Levorsen, A I, 1967. Geology of petroleum. Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất
[bookmark: _GoBack][2] F. North,1985. Petroleum Geology, Springer Netherlands
[3] A.I.Leversen, 1979, Geology of Petroleum:  A series of book in geology, W.H.Freeman & Co Ltd
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1.	Khái quát chung
1.1 Vai trò dầu khí trong đời sống kinh tế xã hội 
1.2 Địa chất dầu khí đại cương là môn học về khoa học Trái đất
	4
	0
	0
	+Sinh viên đọc chương 1 trong tài liệutham khảo [1], tra cứu nội dung về:Các khái niệm và dầu mỏ và khí đốt.

	1-2

	Chương2. Kaustobiolit trong tự nhiên 
2.1 Kaustobiolit trong tự nhiên 
2.2	Bitum
	4
	0
	0
	+ Sinh viên đọc chương 2 trong tài liệutham khảo [1], đọc thêm nội dung về  Bitum trong tài liệu tham khảo [2&3].
+ So sánh bitum và kaustobiolit

	2-3
	Chương 3. Dầu mỏ
3.1 Đặc điểm hoá học cơ bản của dầu mỏ 
3.2 Tính chất vật lý cơ bản của dầu mỏ 
3.3  Phân loại dầu mỏ 
	8
	0
	0
	+ Sinh viên đọc nội chương 3 trong tài liệutham khảo [1]



	3-4
	Chương 4. Khí tự nhiên và khí đốt 
4.1 Khái quát chung về khí tự nhiên 
4.2 Tính chất vật lý cơ bản của khí 
	4
	0
	0
	+ Sinh viên đọc nội chương 4 trong tài liệutham khảo [1].





	4-5
	Chương 5.  Nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt
5.1. Thuyết vô cơ về nguồn gốc dầu khí
5.2 Thuyết về nguồn gốc hữu cơ của dầu khí
	6
	0
	0
	++ Sinh viên đọc nội chương 5 trong tài liệutham khảo [1].
+Tra cứu nội dung về: các thuyết hình thành dầu mỏ, thuyết nào thuyết phục hơn, đưa ra bằng chứng, chuẩn bị thảo luận trên lớp, tham khảo thêm tài liệu [2&3].


	5-11
	Chương 6.Điều kiện hình thành và bảo tồn tích tụ dầu khí
6.1  Đá sinh dầu khí
6.2 Đá chứa 
6.3 Đá chắn dầu khí 
6.4 Bài tập: Xác định bẫy chứa dầu khí
6.5. Sự di chuyển của dầu khí
6.6.Hệ thống dầu khí
6.7. Tích tụ và bảo tồn khoáng thể dầu khí
6.8 Bài tập và thảo luận: Phân tích hệ thống dầu khí của một bể trầm tích cụ thể
	32
	4
	0
	+Sinh viên đọc nội dung chương 6 trong các tài liệu tham khảo [1&2&3].

+Làm bài tậpở nhà chuẩn bị thảo luận trên lớp

+Tìm hiểu về hệ thống dầu khí, lấy ví dụ cụ thể về một bể trầm tích ở Việt Nam hoặc thế giới.

	11-13
	Chương 7. Chế độ nhiệt thủy động vỉa chứa
7.1 Áp suất vỉavà nhiệt độ vỉa
7.2Nước vỉa trong mỏ dầu khí
7.3 Hydrocacbon trong điều kiện vỉa
7.4 Bài tập: Xác định ranh giới dầu nước dựa vào graident áp suất vỉa
	8
	4
	0
	+ Sinh viên đọc nội dung chương 7 trong tài liệutham khảo [1].

	13
	Chương 8. Chế độ năng lượng tự nhiên trong vỉa dầu khí
8.1 Khái quát chung về chế độ năng lượng trong khoáng thể dầu khí
8.2 Chế độ năng lượng trong khoáng thể dầu khí
	4
	0
	0
	+ sinh viên tìm hiểu về các chế độ năng lượng của mỏ, đọc nội dung chương 8 trong tài liệutham khảo [1].


	14-16
	Chương 9. Trữ lượng dầu khí
9.1 Khái quát chung
9.2 Ước tính trữ lượng dầu khí
9.3 Bài tập: Tính trữ lượng vỉa dầu khí
	8
	4
	0
	+sinh viên đọc tài liệu tham khảo [1&2], tra cứu nội dung về: cách tính trữ lượng dầu khí.
+ Làm bài tập: Tính trữ lượng vỉa dầu khí: phân cấp trữ lượng và biện luận các thông số. 
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